
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Ngành trúng tuyển Trúng tuyển theo NV

1 6 Nguyễn Văn Thanh 03/05/1995 SXCT NV1

2 10 Phạm Việt Thắng 14/09/1998 XD NV2

3 11 Giàng Ngọc Sơn 25/05/1990 XD NV2

4 24 Nguyễn Duy Thành 30/05/1995 SXCT NV1

5 28 Trần Quốc Tú 22/07/1999 XD NV1

6 37 Nguyễn Duy Trúng 19/10/1990 SXCT NV1

7 38 Nguyễn Hồng Sơn 20/04/1997 XD NV2

8 51 Lê Mạnh Thực 23/03/1990 XD NV2

9 61 Hồ Minh Ngọc Hoàng 11/11/1992 XD NV2

10 67 Phạm Văn Huy 20/01/1990 XD NV2

11 71 Trịnh Văn Lệ 21/04/1995 XD NV2

12 88 Trần Tuấn Anh 27/07/1998 XD NV1

13 89 Nguyễn Huy Hoàng 20/08/1997 XD NV2

14 96 Trần Hồng Chiến 07/03/1996 SXCT NV1

15 98 Nguyễn Minh Hoàng 11/10/1997 XD NV2

16 104 Nguyễn Văn Tiến 19/11/1996 SXCT NV1

17 115 Lê Quang Ninh 13/09/1998 XD NV2

18 118 Vũ Quyết Thắng 07/12/1990 XD NV2

19 120 Nguyễn Văn Cường 30/08/1998 SXCT NV1

20 128 Lê Văn Thuấn 31/01/1990 XD NV2

21 134 Phạm Đức Tâm 06/09/1993 XD NV2

22 147 Vũ Duy Đạt 26/12/1994 XD NV2
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